
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

ĐVQHNS
Tên trường

Số tiền

 (đồng)
Ghi chú

Tổng số: 441.650.000

1 622 071 12 1042142 Trường MN Quang Hanh  27.900.000 

2 622 071 12 1042809 Trường MN Cửa Ông  26.000.000 

3 622 072 12 1039361 Trường TH Quang Hanh 27.900.000

4 622 072 12 1039137 Trường TH Cẩm Thạch 27.900.000

5 622 072 12 1037782 Trường TH Cẩm Thuỷ  27.900.000 

6 622 072 12 1072013 Trường TH Cẩm Trung  13.000.000 

7 622 072 12 1037783 Trường TH Hồ Tùng Mậu  13.950.000 

8 622 072 12 1042803 Trường TH Cẩm Đông  13.950.000 

9 622 072 12 1014225 Trường TH Cẩm Sơn 1  13.950.000 

10 622 072 12 1105681 Trường TH Võ Thi Sáu  13.950.000 

11 622 072 12 1077104 Trường TH Thái Bình  13.950.000 

12 622 072 12 1039133 Trường TH Trần Quốc Toản  13.950.000 

13 622 072 12 1037781 Trường TH Nguyễn Trãi  41.850.000 

14 622 073 12 1039892 Trường THCS Quang Hanh  13.950.000 

15 622 073 12 1039894 Trường THCS Bái Tử Long  13.950.000 

16 622 073 12 1070387 Trường THCS Trọng Điểm  13.950.000 

17 622 073 12 1042472 Trường THCS Cẩm Bình  13.950.000 

18 622 073 12 1127017 Trường THCS Chu Văn An  27.900.000 

19 622 073 12 1042152 Trường THCS Nam Hải  13.950.000 

20 622 073 12 1068221 Trường THCS Cẩm Thịnh  13.950.000 

21 622 073 12 1039893 Trường THCS Mông Dương  13.950.000 

22 622 073 12 1127133 Trường TH&THCS Hải Hòa  13.000.000 

23 622 073 12 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy  26.950.000 

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng .

  UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

PHỤ LỤC 

NHU CẦU KINH PHÍ  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VIÊN CHỨC 

ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-PGDĐT ngày 12/5/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)
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